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I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án được chọn:
Câu l: Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có người nào sinh sống?

	A. A. Người tối cổ
	B. B. Vượn người.

	C. C. Người tinh khôn.
	D. D. Người hiện đại


Câu 2: Những di vật ngày nay tìm thấy được tại các di chỉ của Người tối cổ ở nước ta được chế tác bằng chất liệu gì?

	A. A. Đá
	B. B. Đồng thau.
	C. C. Sắt.
	D. D. Kẽm.


Câu 3: Phương thức  để kiếm sống của Người tối cổ ở Việt Nam là

	A. A. săn bắt, hái lượm.
	B. B. săn  bắn, hái lượm.

	C. C. trồng trọt, chăn nuôi.
	D. D. săn  bắn, trồng trọt.


Câu 4: “Nguyên tắc vàng” của xã hội nguyên thủy là gì?
	A. A. Công bằng và bình đẳng.
	B. B. Tuân lệnh người thủ lĩnh.

	C. C. Phân công lao động rõ ràng.
	D. D. Cạnh tranh gay gắt.


Câu 5: Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thủy ở Việt Nam là

	A. A. thị tộc.
	B. B. bộ lạc.

	C. C. thị tộc mẫu hệ.
	D. D. thị tộc phụ hệ.


Câu 6: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ trong xã hội nguyên thuỷ?

A. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc hơn phụ nữ.
B. Đàn ông có vai trò trụ cột trong gia đình.

C. Đã xuất hiện sự phân công lao động nam nữ.

D. Khả năng lao động của đàn ông khác phụ nữ.
Câu 7: Điểm giống nhau cơ bản giữa Người tối cổ ở Việt Nam với Người tối cổ ở các nơi khác trên thế giới là gì?

A. Địa bàn sinh sống chủ yếu bên các bờ sông.

B. Lấy nghề săn bắn, hái lượm làm nguồn sống chính.

C. Sống thành bầy, săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả.

D. Có tính cộng đồng cao.
Câu 8: Quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất trên lãnh thổ  Việt Nam là 

	A. A. Lâm Ấp.
	B. B. Văn Lang.

	C. C. Phù Nam.
	D. D. Âu Lạc


Câu 9: Nhà nước Văn Lang được các vua Hùng chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là 

	A. A. Lạc hầu.
	B. B. Lạc tướng.

	C. C. Bồ chính.
	D. D. Quan Lang.


Câu 10: Tác dụng của việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim đối với cư dân Việt Nam thời cổ đại là gì ? 

A. Chế tác công cụ lao động phục vụ cho nông nghiệp trồng lúa nước.

B. Đẩy mạnh phát triển ngành thủ công nghiệp.

C. Chế tạo tàu bè phục vụ cho ngành thương nghiệp biển.

D. Phục vụ nhu cầu khai thác khoáng sản.

Câu 11: Nguyên nhân chủ yếu khiến nghề nông trồng lúa nước trở nên phổ biến vào thời gian đầu của nền văn hóa Đông Sơn?

A.  Đồng thau được sử dụng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.

B. Cư dân Việt cổ sử dụng trâu bò làm sức kéo là chủ yếu.

C. Nhà nước khuyến khích nhân dân khai phá được những cánh đồng màu mỡ.
D. Nhờ sự bồi đắp phù sa thường xuyên của sông Mê - kông.

Câu 12: Nhận xét đúng về tổ chức bộ máy Nhà nước và đơn vị hành chính thời Văn Lang là

	A. A. còn đơn giản, sơ khai.
	B. B. cồng kềnh, phức tạp.

	C. C. tính chuyên chế ở mức cao.
	D. D. hoàn thiện.


Câu 13: Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hoá của loài người là gì?
A. Từ vượn cổ chuyển thành Người tối cổ.

B. Từ Người tối cổ chuyển thành Người tinh khôn.
C. Từ vượn cổ chuyển thành Người tinh khôn.

D. Từ Người tinh khôn chuyển thành Người hiện đại.
Câu 14: Phát minh lớn nhất của người nguyên thủy ở Phùng Nguyên, Hoa Lộc là gì?
	A. A. Làm gốm
	B. B. Dệt vải.

	C. C. Luyện kim.
	D. D. Mài đá.


Câu 15: Do đâu mà cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc  đã sớm hình thành nền nông nghiệp trồng lúa nước ?

A. Sống ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn.

B. Trước đó họ đã biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả.

C. Điều kiện sống tập trung.

D. Trình độ sản xuât còn thấp.

Câu 16: Chủ nhân của nền văn hóa Đông Sơn là ai?
	A. A. Người Lạc Việt.
	B. B. Người Âu Việt.

	C. C. Người Trung Quốc.
	D. D. Người Chăm – pa.


Câu 17: Cư dân Văn Lang sử dụng kim loại nào là chủ yếu để chế tạo công cụ lao động và vũ khí?
	A. A. Đồng
	B. B. Sắt.

	C. C. Đá.
	D. D. Nhôm. 


Câu 18: Sự chuyển biến lớn trong xã hội thời kì tiền Đông Sơn là gì?

	A. A. Hình thành giai cấp.
	B. B. Bắt đầu có sự phân biệt giàu, nghèo

	C. C. Hình thành Nhà nước.
	D. D. Chế độ mẫu hệ phát triển.


Câu 19: Thuật luyện kim ra đời trên cơ sở nào?
	A. A. Công cụ được cải tiến.
	B. B. Xã hội phát triển.

	C. C. Sự phát triển của nghề làm gốm.
	D. D. Nghề nông ra đời.


Câu 20: Đặc điểm của cuộc "Cách mạng đá mới" là gì ?
A. Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ.

B. Con người đã biết săn bán, hái lượm và đánh cá.
C. Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi.

D. Con người đã biết sử dụng kim loại.

II. Tự luận (5 điểm):
Câu 1 (4 điểm): Nêu hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang? Sự ra đời của nhà nước Văn Lang có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?

Câu 2 (1 điểm): Em cần làm gì để xứng đáng với công lao dựng nước của các vua Hùng?

(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
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I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án được chọn:

Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ trong xã hội nguyên thuỷ?

A. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc hơn phụ nữ.
B. Đàn ông có vai trò trụ cột trong gia đình.

C. Đã xuất hiện sự phân công lao động nam nữ.

D. Khả năng lao động của đàn ông khác phụ nữ.
Câu 2: Điểm giống nhau cơ bản giữa Người tối cổ ở Việt Nam với Người tối cổ ở các nơi khác trên thế giới là gì?

A. Địa bàn sinh sống chủ yếu bên các bờ sông.

B. Lấy nghề săn bắn, hái lượm làm nguồn sống chính.

C. Sống thành bầy, săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả.

D. Có tính cộng đồng cao.
Câu 3: Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có người nào sinh sống?

	E. A. Người tối cổ
	F. B. Vượn người.

	G. C. Người tinh khôn.
	H. D. Người hiện đại


Câu 4: Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thủy ở Việt Nam là

	E. A. thị tộc.
	F. B. bộ lạc.

	G. C. thị tộc mẫu hệ.
	H. D. thị tộc phụ hệ.


Câu 5: Thuật luyện kim ra đời trên cơ sở nào?

	E. A. Công cụ được cải tiến.
	F. B. Xã hội phát triển.

	G. C. Sự phát triển của nghề làm gốm.
	H. D. Nghề nông ra đời.


Câu 6: Đặc điểm của cuộc "Cách mạng đá mới" là gì ?
A. Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ.

B. Con người đã biết săn bán, hái lượm và đánh cá.
C. Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi.

D. Con người đã biết sử dụng kim loại.

Câu 7: Tác dụng của việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim đối với cư dân Việt Nam thời cổ đại là gì ? 

A. Chế tác công cụ lao động phục vụ cho nông nghiệp trồng lúa nước.

B. Đẩy mạnh phát triển ngành thủ công nghiệp.

C. Chế tạo tàu bè phục vụ cho ngành thương nghiệp biển.

D. Phục vụ nhu cầu khai thác khoáng sản.

Câu 8: Nguyên nhân chủ yếu khiến nghề nông trồng lúa nước trở nên phổ biến vào thời gian đầu của nền văn hóa Đông Sơn?

A.  Đồng thau được sử dụng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.

B. Cư dân Việt cổ sử dụng trâu bò làm sức kéo là chủ yếu.

C. Nhà nước khuyến khích nhân dân khai phá được những cánh đồng màu mỡ.
D. Nhờ sự bồi đắp phù sa thường xuyên của sông Mê - kông.

Câu 9: Nhận xét đúng về tổ chức bộ máy Nhà nước và đơn vị hành chính thời Văn Lang là

	E. A. còn đơn giản, sơ khai.
	F. B. cồng kềnh, phức tạp.

	G. C. tính chuyên chế ở mức cao.
	H. D. hoàn thiện.


Câu 10: Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hoá của loài người là gì?
A. Từ vượn cổ chuyển thành Người tối cổ.

B. Từ Người tối cổ chuyển thành Người tinh khôn.
C. Từ vượn cổ chuyển thành Người tinh khôn.

D. Từ Người tinh khôn chuyển thành Người hiện đại.
Câu 11: Phát minh lớn nhất của người nguyên thủy ở Phùng Nguyên, Hoa Lộc là gì?

	E. A. Làm gốm
	F. B. Dệt vải.

	G. C. Luyện kim.
	H. D. Mài đá.


Câu 12: Những di vật ngày nay tìm thấy được tại các di chỉ của Người tối cổ ở nước ta được chế tác bằng chất liệu gì?

	E. A. Đá
	F. B. Đồng thau.
	G. C. Sắt.
	H. D. Kẽm.


Câu 13: Phương thức  để kiếm sống của Người tối cổ ở Việt Nam là

	E. A. săn bắt, hái lượm.
	F. B. săn  bắn, hái lượm.

	G. C. trồng trọt, chăn nuôi.
	H. D. săn  bắn, trồng trọt.


Câu 14: Do đâu mà cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc  đã sớm hình thành nền nông nghiệp trồng lúa nước ?

A. Sống ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn.

B. Trước đó họ đã biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả.

C. Điều kiện sống tập trung.

D. Trình độ sản xuât còn thấp.

Câu 15: Quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất trên lãnh thổ  Việt Nam là 

	E. A. Lâm Ấp.
	F. B. Văn Lang.

	G. C. Phù Nam.
	H. D. Âu Lạc


Câu 16: Chủ nhân của nền văn hóa Đông Sơn là ai?

	E. A. Người Lạc Việt.
	F. B. Người Âu Việt.

	G. C. Người Trung Quốc.
	H. D. Người Chăm – pa.


Câu 17: “Nguyên tắc vàng” của xã hội nguyên thủy là gì?

	E. A. Công bằng và bình đẳng.
	F. B. Tuân lệnh người thủ lĩnh.

	G. C. Phân công lao động rõ ràng.
	H. D. Cạnh tranh gay gắt.


Câu 18: Cư dân Văn Lang sử dụng kim loại nào là chủ yếu để chế tạo công cụ lao động và vũ khí?

	E. A. Đồng
	F. B. Sắt.

	G. C. Đá.
	H. D. Nhôm. 


Câu 19: Nhà nước Văn Lang được các vua Hùng chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là 

	E. A. Lạc hầu.
	F. B. Lạc tướng.

	G. C. Bồ chính.
	H. D. Quan Lang.


Câu 20: Sự chuyển biến lớn trong xã hội thời kì tiền Đông Sơn là gì?

	E. A. Hình thành giai cấp.
	F. B. Bắt đầu có sự phân biệt giàu, nghèo

	G. C. Hình thành Nhà nước.
	H. D. Chế độ mẫu hệ phát triển.


II. Tự luận (5 điểm):

Câu 1 (4 điểm): Nêu hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang? Sự ra đời của nhà nước Văn Lang có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?

Câu 2 (1 điểm): Em cần làm gì để xứng đáng với công lao dựng nước của các vua Hùng?

(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
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	I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án được chọn:
Câu 1: Nhà nước Văn Lang được các vua Hùng chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là 
I. A. Lạc hầu.

J. B. Lạc tướng.

K. C. Bồ chính.

L. D. Quan Lang.

Câu 2: Đặc điểm của cuộc "Cách mạng đá mới" là gì ?
A. Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ.

B. Con người đã biết săn bán, hái lượm và đánh cá.
C. Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi.

D. Con người đã biết sử dụng kim loại.

Câu 3: Chủ nhân của nền văn hóa Đông Sơn là ai?

I. A. Người Lạc Việt.

J. B. Người Âu Việt.

K. C. Người Trung Quốc.

L. D. Người Chăm – pa.

Câu 4: Tác dụng của việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim đối với cư dân Việt Nam thời cổ đại là gì ? 

A. Chế tác công cụ lao động phục vụ cho nông nghiệp trồng lúa nước.

B. Đẩy mạnh phát triển ngành thủ công nghiệp.

C. Chế tạo tàu bè phục vụ cho ngành thương nghiệp biển.

D. Phục vụ nhu cầu khai thác khoáng sản.

Câu 5: Điểm giống nhau cơ bản giữa Người tối cổ ở Việt Nam với Người tối cổ ở các nơi khác trên thế giới là gì?

A. Địa bàn sinh sống chủ yếu bên các bờ sông.

B. Lấy nghề săn bắn, hái lượm làm nguồn sống chính.

C. Sống thành bầy, săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả.

D. Có tính cộng đồng cao.
Câu 6: Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thủy ở Việt Nam là

I. A. thị tộc.

J. B. bộ lạc.

K. C. thị tộc mẫu hệ.

L. D. thị tộc phụ hệ.

Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu khiến nghề nông trồng lúa nước trở nên phổ biến vào thời gian đầu của nền văn hóa Đông Sơn?

A.  Đồng thau được sử dụng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.

B. Cư dân Việt cổ sử dụng trâu bò làm sức kéo là chủ yếu.

C. Nhà nước khuyến khích nhân dân khai phá được những cánh đồng màu mỡ.
D. Nhờ sự bồi đắp phù sa thường xuyên của sông Mê - kông.

Câu 8: Nhận xét đúng về tổ chức bộ máy Nhà nước và đơn vị hành chính thời Văn Lang là

I. A. còn đơn giản, sơ khai.

J. B. cồng kềnh, phức tạp.

K. C. tính chuyên chế ở mức cao.

L. D. hoàn thiện.

Câu 9: Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có người nào sinh sống?

I. A. Người tối cổ

J. B. Vượn người.

K. C. Người tinh khôn.

L. D. Người hiện đại

Câu 10: Phát minh lớn nhất của người nguyên thủy ở Phùng Nguyên, Hoa Lộc là gì?

I. A. Làm gốm

J. B. Dệt vải.

K. C. Luyện kim.

L. D. Mài đá.

Câu 11: Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hoá của loài người là gì?
A. Từ vượn cổ chuyển thành Người tối cổ.

B. Từ Người tối cổ chuyển thành Người tinh khôn.
C. Từ vượn cổ chuyển thành Người tinh khôn.

D. Từ Người tinh khôn chuyển thành Người hiện đại.
Câu 12: Quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất trên lãnh thổ  Việt Nam là 

I. A. Lâm Ấp.

J. B. Văn Lang.

K. C. Phù Nam.

L. D. Âu Lạc

Câu 13: Những di vật ngày nay tìm thấy được tại các di chỉ của Người tối cổ ở nước ta được chế tác bằng chất liệu gì?

I. A. Đá

J. B. Đồng thau.

K. C. Sắt.

L. D. Kẽm.

Câu 14: Phương thức  để kiếm sống của Người tối cổ ở Việt Nam là

I. A. săn bắt, hái lượm.

J. B. săn  bắn, hái lượm.

K. C. trồng trọt, chăn nuôi.

L. D. săn  bắn, trồng trọt.

Câu 15: Do đâu mà cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc  đã sớm hình thành nền nông nghiệp trồng lúa nước ?

A. Sống ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn.

B. Trước đó họ đã biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả.

C. Điều kiện sống tập trung.

D. Trình độ sản xuât còn thấp.

Câu 16: Thuật luyện kim ra đời trên cơ sở nào?

I. A. Công cụ được cải tiến.

J. B. Xã hội phát triển.

K. C. Sự phát triển của nghề làm gốm.

L. D. Nghề nông ra đời.

Câu 17: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ trong xã hội nguyên thuỷ?

A. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc hơn phụ nữ.
B. Đàn ông có vai trò trụ cột trong gia đình.

C. Đã xuất hiện sự phân công lao động nam nữ.

D. Khả năng lao động của đàn ông khác phụ nữ.
Câu 18: “Nguyên tắc vàng” của xã hội nguyên thủy là gì?

I. A. Công bằng và bình đẳng.

J. B. Tuân lệnh người thủ lĩnh.

K. C. Phân công lao động rõ ràng.

L. D. Cạnh tranh gay gắt.

Câu 19: Sự chuyển biến lớn trong xã hội thời kì tiền Đông Sơn là gì?

I. A. Hình thành giai cấp.

J. B. Bắt đầu có sự phân biệt giàu, nghèo

K. C. Hình thành Nhà nước.

L. D. Chế độ mẫu hệ phát triển.

Câu 20: Cư dân Văn Lang sử dụng kim loại nào là chủ yếu để chế tạo công cụ lao động và vũ khí?

I. A. Đồng

J. B. Sắt.

K. C. Đá.

L. D. Nhôm. 

II. Tự luận (5 điểm):

Câu 1 (4 điểm): Nêu hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang? Sự ra đời của nhà nước Văn Lang có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?

Câu 2 (1 điểm): Em cần làm gì để xứng đáng với công lao dựng nước của các vua Hùng?

(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I
NHÓM LỊCH SỬ

Mã 04
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                Thời gian: 45 phút
I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án được chọn:

Câu 1: Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hoá của loài người là gì?
A. Từ vượn cổ chuyển thành Người tối cổ.

B. Từ Người tối cổ chuyển thành Người tinh khôn.
C. Từ vượn cổ chuyển thành Người tinh khôn.

D. Từ Người tinh khôn chuyển thành Người hiện đại.
Câu 2: Phương thức  để kiếm sống của Người tối cổ ở Việt Nam là

A. săn bắt, hái lượm.

B. săn  bắn, hái lượm.

C. trồng trọt, chăn nuôi.

D. săn  bắn, trồng trọt.

Câu 3: Phát minh lớn nhất của người nguyên thủy ở Phùng Nguyên, Hoa Lộc là gì?

A. Làm gốm

B. Dệt vải.

C. Luyện kim.

D. Mài đá.

Câu 4: Do đâu mà cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc  đã sớm hình thành nền nông nghiệp trồng lúa nước ?

A. Sống ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn.

B. Trước đó họ đã biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả.

C. Điều kiện sống tập trung.

D. Trình độ sản xuât còn thấp.

Câu 5: “Nguyên tắc vàng” của xã hội nguyên thủy là gì?

A. Công bằng và bình đẳng.

B. Tuân lệnh người thủ lĩnh.

C. Phân công lao động rõ ràng.

D. Cạnh tranh gay gắt.

Câu 6: Điểm giống nhau cơ bản giữa Người tối cổ ở Việt Nam với Người tối cổ ở các nơi khác trên thế giới là gì?

A. Địa bàn sinh sống chủ yếu bên các bờ sông.

B. Lấy nghề săn bắn, hái lượm làm nguồn sống chính.

C. Sống thành bầy, săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả.

D. Có tính cộng đồng cao.
Câu 7: Sự chuyển biến lớn trong xã hội thời kì tiền Đông Sơn là gì?

A. Hình thành giai cấp.

B. Bắt đầu có sự phân biệt giàu, nghèo

C. Hình thành Nhà nước.

D. Chế độ mẫu hệ phát triển.

Câu 8: Thuật luyện kim ra đời trên cơ sở nào?

A. Công cụ được cải tiến.

B. Xã hội phát triển.

C. Sự phát triển của nghề làm gốm.

D. Nghề nông ra đời.

Câu 9: Đặc điểm của cuộc "Cách mạng đá mới" là gì ?
A. Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ.

B. Con người đã biết săn bán, hái lượm và đánh cá.
C. Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi.

D. Con người đã biết sử dụng kim loại.

Câu 10: Quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất trên lãnh thổ  Việt Nam là 

A. Lâm Ấp.

B. Văn Lang.

C. Phù Nam.

D. Âu Lạc

Câu 11: Nhà nước Văn Lang được các vua Hùng chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là 

A. Lạc hầu.

B. Lạc tướng.

C. Bồ chính.

D. Quan Lang.

Câu 12: Tác dụng của việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim đối với cư dân Việt Nam thời cổ đại là gì ? 

A. Chế tác công cụ lao động phục vụ cho nông nghiệp trồng lúa nước.

B. Đẩy mạnh phát triển ngành thủ công nghiệp.

C. Chế tạo tàu bè phục vụ cho ngành thương nghiệp biển.

D. Phục vụ nhu cầu khai thác khoáng sản.

Câu l3: Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có người nào sinh sống?

A. Người tối cổ

B. Vượn người.

C. Người tinh khôn.

D. Người hiện đại

Câu 14: Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thủy ở Việt Nam là

A. thị tộc.

B. bộ lạc.

C. thị tộc mẫu hệ.

D. thị tộc phụ hệ.

Câu 15: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ trong xã hội nguyên thuỷ?

A. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc hơn phụ nữ.
B. Đàn ông có vai trò trụ cột trong gia đình.

C. Đã xuất hiện sự phân công lao động nam nữ.

D. Khả năng lao động của đàn ông khác phụ nữ.
Câu 16: Những di vật ngày nay tìm thấy được tại các di chỉ của Người tối cổ ở nước ta được chế tác bằng chất liệu gì?

A. Đá

B. Đồng thau.

C. Sắt.

D. Kẽm.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu khiến nghề nông trồng lúa nước trở nên phổ biến vào thời gian đầu của nền văn hóa Đông Sơn?

A.  Đồng thau được sử dụng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.

B. Cư dân Việt cổ sử dụng trâu bò làm sức kéo là chủ yếu.

C. Nhà nước khuyến khích nhân dân khai phá được những cánh đồng màu mỡ.
D. Nhờ sự bồi đắp phù sa thường xuyên của sông Mê - kông.

Câu 18: Nhận xét đúng về tổ chức bộ máy Nhà nước và đơn vị hành chính thời Văn Lang là

A. còn đơn giản, sơ khai.

B. cồng kềnh, phức tạp.

C. tính chuyên chế ở mức cao.

D. hoàn thiện.

Câu 19: Chủ nhân của nền văn hóa Đông Sơn là ai?

A. Người Lạc Việt.

B. Người Âu Việt.

C. Người Trung Quốc.

D. Người Chăm – pa.

Câu 20: Cư dân Văn Lang sử dụng kim loại nào là chủ yếu để chế tạo công cụ lao động và vũ khí?

A. Đồng

B. Sắt.

C. Đá.

D. Kẽm. 

II. Tự luận (5 điểm):

Câu 1 (4 điểm): Nêu hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang? Sự ra đời của nhà nước Văn Lang có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?

Câu 2 (1 điểm): Em cần làm gì để xứng đáng với công lao dựng nước của các vua Hùng?

(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I
NHÓM LỊCH SỬ

Mã 05
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I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án được chọn:

Câu 1: Thuật luyện kim ra đời trên cơ sở nào?

A. Công cụ được cải tiến.

B. Xã hội phát triển.

C. Sự phát triển của nghề làm gốm.

D. Nghề nông ra đời.

Câu 2: Đặc điểm của cuộc "Cách mạng đá mới" là gì ?
A. Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ.

B. Con người đã biết săn bán, hái lượm và đánh cá.
C. Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi.

D. Con người đã biết sử dụng kim loại.

Câu 3: Quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất trên lãnh thổ  Việt Nam là 

A. Lâm Ấp.

B. Văn Lang.

C. Phù Nam.

D. Âu Lạc

Câu 4: Nhà nước Văn Lang được các vua Hùng chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là 

A. Lạc hầu.

B. Lạc tướng.

C. Bồ chính.

D. Quan Lang.

Câu 5: Tác dụng của việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim đối với cư dân Việt Nam thời cổ đại là gì ? 

A. Chế tác công cụ lao động phục vụ cho nông nghiệp trồng lúa nước.

B. Đẩy mạnh phát triển ngành thủ công nghiệp.

C. Chế tạo tàu bè phục vụ cho ngành thương nghiệp biển.

D. Phục vụ nhu cầu khai thác khoáng sản.

Câu 6: Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có người nào sinh sống?

A. Người tối cổ

B. Vượn người.

C. Người tinh khôn.

D. Người hiện đại

Câu 7: Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thủy ở Việt Nam là

A. thị tộc.

B. bộ lạc.

C. thị tộc mẫu hệ.

D. thị tộc phụ hệ.

Câu 8: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ trong xã hội nguyên thuỷ?

A. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc hơn phụ nữ.
B. Đàn ông có vai trò trụ cột trong gia đình.

C. Đã xuất hiện sự phân công lao động nam nữ.

D. Khả năng lao động của đàn ông khác phụ nữ.
Câu 9: Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hoá của loài người là gì?
A. Từ vượn cổ chuyển thành Người tối cổ.

B. Từ Người tối cổ chuyển thành Người tinh khôn.
C. Từ vượn cổ chuyển thành Người tinh khôn.

D. Từ Người tinh khôn chuyển thành Người hiện đại.
Câu 10: Phương thức  để kiếm sống của Người tối cổ ở Việt Nam là

A. săn bắt, hái lượm.

B. săn  bắn, hái lượm.

C. trồng trọt, chăn nuôi.

D. săn  bắn, trồng trọt.

Câu11: Phát minh lớn nhất của người nguyên thủy ở Phùng Nguyên, Hoa Lộc là gì?

A. Làm gốm

B. Dệt vải.

C. Luyện kim.

D. Mài đá.

Câu 12: Do đâu mà cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc  đã sớm hình thành nền nông nghiệp trồng lúa nước ?

A. Sống ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn.

B. Trước đó họ đã biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả.

C. Điều kiện sống tập trung.

D. Trình độ sản xuât còn thấp.

Câu 13: “Nguyên tắc vàng” của xã hội nguyên thủy là gì?

A. Công bằng và bình đẳng.

B. Tuân lệnh người thủ lĩnh.

C. Phân công lao động rõ ràng.

D. Cạnh tranh gay gắt.

Câu 14: Điểm giống nhau cơ bản giữa Người tối cổ ở Việt Nam với Người tối cổ ở các nơi khác trên thế giới là gì?

A. Địa bàn sinh sống chủ yếu bên các bờ sông.

B. Lấy nghề săn bắn, hái lượm làm nguồn sống chính.

C. Sống thành bầy, săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả.

D. Có tính cộng đồng cao.
Câu 15: Sự chuyển biến lớn trong xã hội thời kì tiền Đông Sơn là gì?

A. Hình thành giai cấp.

B. Bắt đầu có sự phân biệt giàu, nghèo

C. Hình thành Nhà nước.

D. Chế độ mẫu hệ phát triển.

Câu 16: Những di vật ngày nay tìm thấy được tại các di chỉ của Người tối cổ ở nước ta được chế tác bằng chất liệu gì?

A. Đá

B. Đồng thau.

C. Sắt.

D. Kẽm.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu khiến nghề nông trồng lúa nước trở nên phổ biến vào thời gian đầu của nền văn hóa Đông Sơn?

A.  Đồng thau được sử dụng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.

B. Cư dân Việt cổ sử dụng trâu bò làm sức kéo là chủ yếu.

C. Nhà nước khuyến khích nhân dân khai phá được những cánh đồng màu mỡ.
D. Nhờ sự bồi đắp phù sa thường xuyên của sông Mê - kông.

Câu 18: Nhận xét đúng về tổ chức bộ máy Nhà nước và đơn vị hành chính thời Văn Lang là

A. còn đơn giản, sơ khai.

B. cồng kềnh, phức tạp.

C. tính chuyên chế ở mức cao.

D. hoàn thiện.

Câu 19: Chủ nhân của nền văn hóa Đông Sơn là ai?

A. Người Lạc Việt.

B. Người Âu Việt.

C. Người Trung Quốc.

D. Người Chăm – pa.

Câu 20: Cư dân Văn Lang sử dụng kim loại nào là chủ yếu để chế tạo công cụ lao động và vũ khí?

A. Đồng

B. Sắt.

C. Đá.

D. Kẽm. 

II. Tự luận (5 điểm):

Câu 1 (4 điểm): Nêu hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang? Sự ra đời của nhà nước Văn Lang có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?

Câu 2 (1 điểm): Em cần làm gì để xứng đáng với công lao dựng nước của các vua Hùng?

(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
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I. Trắc nghiệm: Với mỗi đáp án lựa chọn đúng, HS được 0,25 điểm.
MÃ 01:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	C
	C


MÃ 02

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	C
	C
	A
	A
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	B


MÃ 03

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	A
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	A


MÃ 04

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	B
	C
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A


MÃ 05

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	B
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	A
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A


II. Tự luận:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(4 đ)
	* HS nêu được hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang. Cụ thể:

- Sản xuất nông nghiệp phát triển, nhất là trồng lúa nước.

- Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo trong xã hội càng gay gắt, xung đột giữa các bộ lạc nảy sinh.

- Con người cần đoàn kết, bầu người chỉ huy uy tín để trị thủy, bảo vệ mùa màng và giải quyết xung đột giữa các bộ lạc.

→ Cần có một nhà nước.
* HS trình bày được ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nhà nước Văn Lang:

- Khẳng định sự tồn tại có thật của thời đại Hùng Vương. 
- Tạo cơ sở cho sự hình thành quốc gia dân tộc Việt Nam 
- Đánh dấu bước chuyển biến lớn của tiến trình lịch sử dân tộc: từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp và Nhà nước.
	0,5

0,5

1,0
0,5

0,5

1,0

	2
(1đ)
	HS bày tỏ được quan điểm, nhận thức được việc làm của mình trong việc thể hiện đạo lí truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
	1,0
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